SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH
Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2017
DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ NGÀY HỘI 
“KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM IOT” VÀ THAM QUAN 
BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	KÍ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Vũ Nguyễn Anh Toàn
	10A1
	
	

	2
	Nguyễn Đức Thọ
	
	
	

	3
	Phạm Bạch Hoàng Huy
	
	
	

	4
	Nguyễn Trí Thành
	
	
	

	5
	Nguyễn Ngọc Toàn
	
	
	

	6
	Hoàng Gia Bảo
	
	
	

	7
	Nguyễn Hoàng Hải
	
	
	

	8
	Hà Gia Bảo
	
	
	

	9
	Nguyễn Hoàng Vương
	
	
	

	10
	Trần Ngọc Thiên Kim
	10A2
	
	

	11
	Kiều Minh Trí
	
	
	

	12
	Trần Tuấn Bảo
	
	
	

	13
	Trần Đức Nhân
	
	
	

	14
	Ngô Văn Khang
	
	
	Đã đóng tiền nhưng chưa nộp thư.

	15
	Nguyễn Thị Thu Hà
	10A7
	
	

	16
	Nguyễn Thành Phát
	10A8
	
	

	17
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	
	
	

	18
	Nguyễn Lê Minh Anh
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Khánh Nhi
	
	
	

	20
	Phan Văn Thanh Hà
	
	
	

	21
	Lê Huỳnh Đức
	
	
	

	22
	Phạm Hoàng Minh Hiếu
	
	
	

	23
	Nguyễn Thanh Trúc
	
	
	

	24
	Bùi Thị Hoài Linh
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Huệ Như
	
	
	

	26
	Đỗ Đức Thiện
	
	
	

	27
	Lê Ngọc Vân Anh
	
	
	

	28
	Phan Thị Thu Hà
	
	
	

	29
	Phạm Tuấn Kiệt
	
	
	

	30
	Nguyễn Văn Nguyên Hưng
	10A9
	
	

	31
	Võ Thị Xuân Như
	
	
	

	32
	Trịnh Tiến Phúc
	
	
	

	33
	Phạm Thành Long
	
	
	

	34
	Đặng Thị Tố Nhi
	
	
	

	35
	Lê Nguyễn Nam Hải
	
	
	

	36
	Lê Thị Lan
	
	
	

	37
	Trần Gia Vỹ
	
	
	

	38
	Trương Sỹ Lực
	
	
	

	39
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	

	40
	Ngô Thị Mỹ Linh
	
	
	

	41
	Nguyễn Phương Anh
	
	
	

	42
	Lê Thị Thủy
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	10A10
	
	

	44
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	

	46
	Phạm Kim Anh
	
	
	

	47
	Nguyễn Hoàng Việt Hà
	
	
	

	48
	Đỗ Trung Hiếu
	11A1
	
	

	49
	Lê Minh Nhi
	
	
	

	50
	Mai Quốc Thịnh
	
	
	

	51
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	
	

	52
	Nguyễn Lâm Hồng Giao
	
	
	

	53
	Vũ Thị Thu Hà
	
	
	

	54
	Bùi Tuấn Ngọc
	
	
	

	55
	Lê Minh Thành
	
	
	

	56
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	
	
	

	57
	Dương Quang Long
	
	
	

	58
	Lê Thị Lan Anh
	
	
	

	59
	Tống Mạnh Tân
	11A2
	
	

	60
	Đào Nguyễn Đan Duy
	
	
	

	61
	Nguyễn Trung Đức
	
	
	

	62
	Phạm Phương Nam
	
	
	

	63
	Trần Khánh Ly
	
	
	

	64
	Nguyễn Thế Nam
	
	
	

	65
	Vũ Tấn Tài
	
	
	

	66
	Đào Duy Khánh
	
	
	

	67
	Lê Đình Khải
	11A3
	
	

	68
	Đào Nguyên Trường Giang
	
	
	

	69
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	

	70
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	11A4
	
	

	71
	Nguyễn Hữu Đạt
	
	
	

	72
	Nguyễn Khai Tâm
	
	
	

	73
	Nguyễn Phan Hồng Anh
	11A6
	
	

	74
	Trần Văn Hưng
	
	
	

	75
	Phạm Đăng Khoa
	11A7
	
	

	76
	Lê Nguyễn Đức Anh
	11A9
	
	

	77
	Nguyễn Đình Trường
	
	
	

	78
	Đặng Quang Phong
	11A10
	
	

	79
	Nguyễn Quang Tiến
	
	
	

	80
	Hoàng Trần Thành Đạt
	
	
	Đã đóng tiền nhưng chưa nộp thư.

	81
	Nguyễn Ngọc Huy
	
	
	



Danh sách có 81 học sinh
  Duyệt của lãnh đạo                                               Người lập danh sách


                                                                           Ngô Xuân Sơn














SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH
Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2017
DANH SÁCH 16 NHÓM HỌC SINH THAM DỰ NGÀY HỘI 
“KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM IOT” VÀ THAM QUAN 
BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NHÓM
	GHI CHÚ

	1
	Vũ Nguyễn Anh Toàn
	10A1
	1
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Đức Thọ
	
	
	

	3
	Phạm Bạch Hoàng Huy
	
	
	

	4
	Nguyễn Trí Thành
	
	
	

	5
	Nguyễn Ngọc Toàn
	
	
	

	6
	Hoàng Gia Bảo
	
	2
	Nhóm trưởng

	7
	Nguyễn Hoàng Hải
	
	
	

	8
	Hà Gia Bảo
	
	
	

	9
	Nguyễn Hoàng Vương
	
	
	

	10
	Trần Ngọc Thiên Kim
	10A2
	
	

	11
	Kiều Minh Trí
	
	3
	Nhóm trưởng

	12
	Trần Tuấn Bảo
	
	
	

	13
	Trần Đức Nhân
	
	
	

	14
	Ngô Văn Khang
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Hà
	10A7
	
	

	16
	Nguyễn Thành Phát
	10A8
	4
	Nhóm trưởng

	17
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	
	
	

	18
	Nguyễn Lê Minh Anh
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Khánh Nhi
	
	
	

	20
	Phan Văn Thanh Hà
	
	
	

	21
	Lê Huỳnh Đức
	
	5
	Nhóm trưởng

	22
	Phạm Hoàng Minh Hiếu
	
	
	

	23
	Nguyễn Thanh Trúc
	
	
	

	24
	Bùi Thị Hoài Linh
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Huệ Như
	
	
	

	26
	Đỗ Đức Thiện
	
	6
	Nhóm trưởng

	27
	Lê Ngọc Vân Anh
	
	
	

	28
	Phan Thị Thu Hà
	
	
	

	29
	Phạm Tuấn Kiệt
	
	
	

	30
	Nguyễn Văn Nguyên Hưng
	10A9
	
	

	31
	Võ Thị Xuân Như
	
	7
	Nhóm trưởng

	32
	Trịnh Tiến Phúc
	
	
	

	33
	Phạm Thành Long
	
	
	

	34
	Đặng Thị Tố Nhi
	
	
	

	35
	Lê Nguyễn Nam Hải
	
	
	

	36
	Lê Thị Lan
	
	8
	Nhóm trưởng

	37
	Trần Gia Vỹ
	
	
	

	38
	Trương Sỹ Lực
	
	
	

	39
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	

	40
	Ngô Thị Mỹ Linh
	
	
	

	41
	Nguyễn Phương Anh
	
	9
	Nhóm trưởng

	42
	Lê Thị Thủy
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	10A10
	
	

	44
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	

	46
	Phạm Kim Anh
	
	10
	Nhóm trưởng

	47
	Nguyễn Hoàng Việt Hà
	
	
	

	48
	Đỗ Trung Hiếu
	11A1
	
	

	49
	Lê Minh Nhi
	
	
	

	50
	Mai Quốc Thịnh
	
	
	

	51
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	11
	Nhóm trưởng

	52
	Nguyễn Lâm Hồng Giao
	
	
	

	53
	Vũ Thị Thu Hà
	
	
	

	54
	Bùi Tuấn Ngọc
	
	
	

	55
	Lê Minh Thành
	
	
	

	56
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	
	12
	Nhóm trưởng

	57
	Dương Quang Long
	
	
	

	58
	Lê Thị Lan Anh
	
	
	

	59
	Tống Mạnh Tân
	11A2
	
	

	60
	Đào Nguyễn Đan Duy
	
	
	

	61
	Nguyễn Trung Đức
	
	13
	Nhóm trưởng

	62
	Phạm Phương Nam
	
	
	

	63
	Trần Khánh Ly
	
	
	

	64
	Nguyễn Thế Nam
	
	
	

	65
	Vũ Tấn Tài
	
	
	

	66
	Đào Duy Khánh
	
	14
	Nhóm trưởng

	67
	Lê Đình Khải
	11A3
	
	

	68
	Đào Nguyên Trường Giang
	
	
	

	69
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	

	70
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	11A4
	
	

	71
	Nguyễn Hữu Đạt
	
	15
	Nhóm trưởng

	72
	Nguyễn Khai Tâm
	
	
	

	73
	Nguyễn Phan Hồng Anh
	11A6
	
	

	74
	Trần Văn Hưng
	
	
	

	75
	Phạm Đăng Khoa
	11A7
	
	

	76
	Lê Nguyễn Đức Anh
	11A9
	16
	Nhóm trưởng

	77
	Nguyễn Đình Trường
	
	
	

	78
	Đặng Quang Phong
	11A10
	
	

	79
	Nguyễn Quang Tiến
	
	
	

	80
	Hoàng Trần Thành Đạt
	
	
	

	81
	Nguyễn Ngọc Huy
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Danh sách có 81 học sinh và 16 nhóm.
  Duyệt của lãnh đạo                                               Người lập danh sách


                                                                           Ngô Xuân Sơn


